
Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459



Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459



Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459



Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459



DỤNG CỤ CẮT GỌT www.mecsu.vn

D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm)

0.2 19 3 3.6 7 105 73

0.3 20 3.5 3.7 7.1

0.4 24 5.5 3.8 7.2

0.5 30 7.5 3.9 79 51 7.3

0.6 30 8.5 4 7.4

0.7 32 10 4.1 7.5

0.8 34 11 4.2 7.6

0.9 36 13 4.3 7.7

1 40 18 4.4 7.8

1.1 4.5 7.9

1.2 4.6 8

1.3 45 22 4.7 8.1

1.4 4.8 8.2

1.5 4.9 8.3

1.6 5 8.4

1.7 5.1 8.5

1.8 5.2 8.6

1.9 5.3 8.7

2 5.4 8.8

2.1 5.5 8.9

2.2 5.6 9

2.3 5.7 9.1

2.4 5.8 9.2

2.5 5.9 9.3

2.6 6 9.4

2.7 6.1 9.5

2.8 67 39 6.2 9.6

2.9 6.3 9.7

3 6.4 9.8

3.1 6.5 9.9

3.2 6.6 10

3.3 6.7 10.1

3.4 6.8 10.2

3.5 6.9 10.3

73 45 133 98

98 67

61 35

127 92

64 37

102 70

130 95
71 42

105 73

42 20

89 59
117 84

48 23

92 62
50 25

121 87

52 28

95 64

55 29

124 89

58 33

MŨI KHOAN KIM LOẠI NACHI
Thương hiệu NACHI Xuất xứ Nhật Bản

HÌNH ẢNH BẢN VẼ

83 54
111 78

114 81
86 56

Mã sản phẩm:  1103N0  + ( D *10)

Ví dụ mã mũi khoan có D = 0.3 là: 1103N0003

Vật liệu Ứng dụng

HSS Dùng cho sắt

76 48

108 75
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DỤNG CỤ CẮT GỌT www.mecsu.vn

D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm)

10.4 133 98 11.7 12.9

10.5 11.8 13

10.6 11.9 13.5

10.7 12 13.7

10.8 12.1 14

10.9 12.2 14.5

11 12.3 15

11.1 12.4 15.5

11.2 12.5 16

11.3 12.6 16.5

11.4 12.7 17

11.5 12.8 17.5

11.6 146 109

D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm)

0.5 27 5 1.4 2.3 58 23

0.6 30 5.5 1.5 2.4

0.7 32 7.5 1.6 2.5

0.8 34 8 1.7 2.6

0.9 36 9 1.8 2.7

1 40 10 1.9 2.8 67 27

1.1 42 11 2 2.9

1.2 42 13 2.1 3

1.3 45 13 2.2 58 23 3.1

16

64 26

52 17.5

55 20
71 29.5

Mã sản phẩm:  1103N1  + ( D *10)

Ví dụ mã mũi khoan có D = 0.5 là: 1103N1005

Vật liệu Ứng dụng

HSS Co Dùng cho Inox

48 14.5

61 24.5

50

MŨI KHOAN KIM LOẠI NACHI
Thương hiệu NACHI Xuất xứ Nhật Bản

HÌNH ẢNH BẢN VẼ

140 103

181 132

152 114
143 106

194 143

146 109
152 114

137 100

168 122

149 111

HÌNH ẢNH BẢN VẼ

Mã sản phẩm:  1103N0  + ( D *10)

Ví dụ mã mũi khoan có D = 0.3 là: 1103N0003

Vật liệu Ứng dụng

HSS Dùng cho sắt

MŨI KHOAN KIM LOẠI NACHI
Thương hiệu NACHI Xuất xứ Nhật Bản
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DỤNG CỤ CẮT GỌT www.mecsu.vn

D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm)

3.2 71 29.5 6.6 10 130 67

3.3 6.7 10.1

3.4 6.8 10.2

3.5 6.9 10.3

3.6 7 10.4

3.7 7.1 10.5

3.8 7.2 10.6

3.9 79 36 7.3 10.7

4 7.4 10.8

4.1 7.5 10.9

4.2 7.6 11

4.3 7.7 11.1

4.4 7.8 11.2

4.5 7.9 11.3

4.6 8 11.4

4.7 8.1 11.5

4.8 8.2 11.6

4.9 8.3 11.7

5 8.4 11.8

5.1 8.5 11.9

5.2 8.6 12

5.3 8.7 12.1

5.4 8.8 12.2

5.5 8.9 12.3

5.6 9 12.4

5.7 9.1 12.5

5.7 9.2 12.6

5.9 9.3 12.7

6 9.4 12.8

6.1 9.5 12.9

6.2 9.6 13

6.3 9.7

6.4 9.8

6.5 9.9

149 78

124 63

98 47

152 80
127 65

102 49

130 67

105 51

83 38
111 55

140 72

114 57
86 39

143 75

89 41
117 59

146 77
92 43

121 61

95 45

69

76 33.5

108 53 137 70

Mã sản phẩm:  1103N1  + ( D *10)

Ví dụ mã mũi khoan có D = 0.5 là: 1103N1005

Vật liệu Ứng dụng

HSS Co Dùng cho Inox

105 5173 31.5
133

MŨI KHOAN KIM LOẠI NACHI
Thương hiệu NACHI Xuất xứ Nhật Bản

HÌNH ẢNH BẢN VẼ
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